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TRƯỜNG THPT BẢO LỘC 

       TỔ VĂN- ĐỊA 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ I MÔN NGỮ VĂN 11,  

NĂM HỌC 2024-2025 

I.CẤU TRÚC, GIỚI HẠN 

1. Cấu trúc: 

- Thời gian làm bài: 90 phút 

- Hình thức: tự luận 

- Cấu trúc: 2 phần 

+ Phần 1: Đọc hiểu: 5 câu (5,0 điểm) 

+ Phần 2: Viết NLXH: 1 câu (5,0 điểm) 

2. Giới hạn: 

- Phần 1: Kiểm tra đọc hiểu ở thể loại thơ (tương ứng với Bài 2 - Cấu tứ và hình ảnh trong thơ trữ 

tình với tác giả Huy Cận và  Bài 4 – Tự sự trong truyện thơ dân gian và thơ trữ tình với tác giả Xuân 

Quỳnh); Văn bản thơ: lấy ngoài SGK 

- Phần 2: viết NLXH 2 dạng: Con người với cuộc sống xung quanh và Hình thành lối sống tích cực 

trong xã hội hiện đại. 

II.MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ MA TRẬN ( các dạng câu hỏi, các mức độ làm kiểm tra được giới 

hạn ở ma trận và bảng đặc tả) 

1. Khung ma trận  

 

TT 

Thành 

phần năng 

lực 

 

Mạch nội dung 

 

Số 

câu 

Cấp độ tư duy 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng % 

Số câu Tỉ lệ Số câu Tỉ lệ Số câu Tỉ lệ 50% 

I Năng lực 

Đọc 

Văn bản đọc hiểu 5 2 10 % 2 20 % 1 20 % 

II Năng lực 

Viết 

Nghị luận xã hội 1 12,5% 15% 22,5% 50% 

Tỉ lệ%  22,5% 35% 42,5% 100% 

Tổng 6 100% 

 

2.Bản đặc tả các mức độ kiểm tra, đánh giá định kì Ngữ văn, lớp 11 

TT 
Kĩ 

năng 

Đơn vị 

kiến thức 

/Kĩ năng 

Mức độ đánh giá 

Số lượng câu hỏi theo mức 

độ nhận thức 
Tổng 

% Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

1 
Đọc 

hiểu 

Thơ trữ 

tình 

Nhận biết: 

- Nhận biết được chi tiết 

tiêu biểu, đề tài, nhân vật 

trữ tình trong bài thơ. 

- Nhận biết được cấu tứ, 

vần, nhịp, những dấu hiệu 

thể loại của bài thơ. 

2 2 

 

 

 

1  50 
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- Nhận biết được yếu tố 

tượng trưng (nếu có) trong 

bài thơ. 

- Nhận biết được yếu tố tự 

sự trong thơ trữ tình. 

- Nhận biết được những 

biểu hiện của tình cảm, 

cảm xúc trong bài thơ. 

- Nhận biết đặc điểm của 

ngôn từ nghệ thuật trong 

thơ.  

Thông hiểu: 

- Hiểu và lí giải được ý 

nghĩa giá trị thẩm mĩ của 

ngôn từ, cấu tứ, hình thức 

bài thơ. 

- Phân tích, lí giải được vai 

trò của yếu tố tượng trưng 

trong bài thơ (nếu có). 

- Phân tích được ý nghĩa, 

tác dụng của yếu tố tự sự 

trong bài thơ. 

- Xác định được chủ đề, tư 

tưởng, thông điệp của bài 

thơ. 

- Lí giải được tình cảm, 

cảm xúc, cảm hứng chủ 

đạo của người viết thể hiện 

qua bài thơ. 

- Phát hiện và lí giải được 

các giá trị văn hóa, triết lí 

nhân sinh của bài thơ. 

- Phân tích được tính đa 

nghĩa của ngôn từ trong 

bài thơ. 

Vận dụng: 

- Nêu được ý nghĩa hay tác 

động của bài thơ đối với 

quan niệm, cách nhìn của 

cá nhân về những vấn đề 

văn học hoặc cuộc sống.  

- Thể hiện thái độ đồng 

tình hoặc không đồng tình 

với các vấn đề đặt ra từ bài 

thơ. 
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Vận dụng cao: 

- Đánh giá được giá trị 

thẩm mĩ của một số yếu tố 

trong thơ như ngôn từ, cấu 

tứ, hình thức bài thơ.  

- Đánh giá được ý nghĩa, 

tác dụng của yếu tố tương 

trưng (nếu có) trong bài 

thơ. 

- So sánh được hai văn bản 

thơ cùng đề tài ở các giai 

đoạn khác nhau. 

- Mở rộng liên tưởng về 

vấn đề đặt ra trong bài thơ 

để hiểu sâu hơn bài thơ.  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Viết 

văn bản 

ghị luận 

về một 

vấn đề xã 

hội (Con 

người với 

cuộc sống 

xung 

quanh và 

Hình 

thành lối 

sống tích 

cực trong 

xã hội 

hiện đại). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận biết: 

- Xác định được yêu cầu 

về nội dung và hình thức 

của bài văn nghị luận. 

- Mô tả được vấn đề xã hội 

và những dấu hiệu, biểu 

hiện của vấn đề xã hội 

trong bài viết. 

- Xác định rõ được mục 

đích, đối tượng nghị luận. 

- Đảm bảo cấu trúc, bố cục 

của một văn bản nghị luận. 

Thông hiểu: 

- Giải thích được những 

khái niệm liên quan đến 

vấn đề nghị luận. 

- Trình bày rõ quan điểm 

và hệ thống các luận điểm. 

- Kết hợp được lí lẽ và dẫn 

chứng để tạo tính chặt chẽ, 

logic của mỗi luận điểm. 

- Cấu trúc chặt chẽ, có mở 

đầu và kết thúc gây ấn 

tượng; sử dụng các lí lẽ và 

bằng chứng thuyết phục, 

chính xác, tin cậy, thích 

hợp, đầy đủ; đảm bảo 

chuẩn chính tả, ngữ pháp 

tiếng Việt. 

1* 1* 1* 1 câu 

TL 

50 
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Vận dụng: 

- Đánh giá được ý nghĩa, 

ảnh hưởng của vấn đề đối 

với con người, xã hội. 

- Nêu được những bài học, 

những đề nghị, khuyến 

nghị rút ra từ vấn đề bàn 

luận. 

Vận dụng cao: 

- Sử dụng kết hợp các 

phương thức miêu tả, biểu 

cảm, tự sự,… để tăng sức 

thuyết phục cho bài viết. 

- Vận dụng hiệu quả 

những kiến thức Tiếng 

Việt lớp 11 để tăng tính 

thuyết phục, sức hấp dẫn 

cho bài viết. 

 

 

 

 

III. ĐỀ MINH HỌA 

                                                           

 

     ĐỀ 1 

 

 

SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG  

Trường THPT Bảo Lộc   

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

Môn: Ngữ văn - Lớp 11  

(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề) 

I. ĐỌC HIỂU (5.0 điểm) 

   Đọc văn bản sau: 

                                                                    MẸ ƠI, ĐỜI MẸ… 

                                                                                         (Huy Cận) 

Mẹ ơi, đời mẹ khổ nhiều 

Trách đời, mẹ giận bao nhiêu cho cùng 

Mà lòng yêu sống lạ lùng 

Mẹ không phút nản thương chồng, nuôi con. 

“Đắng cay ngậm quả bồ hòn, 

Ngậm lâu hoá ngọt!” Mẹ còn đùa vui! 

Sinh con mẹ đã sinh đời 
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Sinh ra sự sống, mẹ ngồi chán sao? 

Quanh năm có nghỉ ngày nào! 

Sớm khuya làm lụng người hao mặt gầy. 

Rét đông đi cấy  đi cày 

Nóng hè bãi cát, đường lầy đội khoai. 

Bấu1 chân khỏi ngã dốc nhoài 

Những chiều gánh nước gặp trời đổ mưa. 

Giận thầy, mẹ chẳng nói thưa, 

Vỉa2 câu chua chát lời thơ truyện Kiều. 

Cắn răng bỏ quá trăm điều 

Thuỷ chung vẫn một lòng yêu đời này. 

Mẹ là tạo hoá tháng ngày 

Làm ra ngày tháng sâu dày đời con. 

                                                                                      (Mẹ ơi, đời mẹ… Huy Cận3, 1-1974, www.thivien.net) 

Trả lời các câu hỏi sau:  

Câu 1. Xác định chủ thể trữ tình trong bài thơ. 

Câu 2. Chỉ ra những phẩm chất, đức tính tốt đẹp của người mẹ được thể hiện trong bài thơ. 

Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dung của một biện pháp tu từ được sử dụng trong hai dòng thơ sau: 

Rét đông đi cấy đi cày 

Nóng hè bãi cát, đường lầy đội khoai. 

Câu 4. Qua bài thơ, người con muốn bộc lộ nỗi niềm gì đối với người mẹ của mình? 

Câu 5. Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) phân tích một phẩm chất, đức tính của người mẹ được thể 

hiện qua một hoặc một vài câu thơ mà anh/chị ấn tượng nhất trong bài thơ trên. 

                                             ----------------Hết---------------------- 

II. VIẾT (5,0 điểm) 

Viết bài văn nghị luận (khoảng 500- 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về vấn đề làm thế nào để 

vượt qua những thử thách ở trong chính bản thân mình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Bấu: Là động tác bám chặt những đầu ngón chân trên nền đất trơn để cho khỏi ngã. 
2 Vỉa: Là chọn ra được những câu thơ phù hợp nhất với hoàn cảnh, đọc lên để mọi người cùng nghe. 
3 Huy Cận: Huy Cận (1919-2005) là cây bút hàng đầu của trào lưu Thơ mới, là cây bút xuất sắc của nền văn học Việt Nam hiện 

đại. Bên cạnh những thi phầm giàu cảm hứng vũ trụ cho thấy một thế giới nội tâm sâu lắng, ông còn có những bài thơ rất chân 

thành trong cảm xúc về gia đình. 
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Đề 2. 

 

SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG 

Trường THPT Bảo Lộc 

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

Môn: Ngữ văn - Lớp 11 

(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề) 

I. ĐỌC HIỂU (5.0 điểm) 

   Đọc đoạn văn bản sau: 

MÙA HẠ1 

                                                                                   (Xuân Quỳnh2) 

Đó là mùa của những tiếng chim reo 

Trời xanh biếc, nắng tràn trên khắp ngả 

Đất thành cây, mật trào lên vị quả 

Bước chân người bỗng mở những đường đi. 

 

Đó là mùa không thể giấu che 

Cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng 

Biển xanh thẳm, cánh buồm lồng lộng trắng 

Từ những miền cay đắng hoá thành thơ. 

 

Đó là mùa của những ước mơ 

Những khát vọng muôn đời không xiết kể 

Gió bão hoà mưa thành sông thành bể 

Một thoáng nhìn có thể hoá tình yêu. 
                                                        (Trích Mùa hạ, Xuân Quỳnh, Thơ Xuân Quỳnh, NXB Kim Đồng 2020, tr. 122-123) 

Thực hiện yêu cầu:  

Câu 1. Xác định thể thơ của văn bản. 

Câu 2. Chỉ ra những hình ảnh miêu tả cảnh sắc thiên nhiên mùa hè trong hai khổ thơ đầu.. 

Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ nổi bật được sử dụng trong đoạn thơ. 

Câu 4. Cho biết điểm giống nhau về nội dung và hình thức thể hiện ở hai khổ thơ đầu. 

Câu 5. Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) phân tích vẻ đẹp của bức tranh mùa hạ trong khổ thơ sau: 

Đó là mùa của những tiếng chim reo 

Trời xanh biếc, nắng tràn trên khắp ngả 

Đất thành cây, mật trào lên vị quả 

Bước chân người bỗng mở những đường đi. 
                                (Trích “Mùa hạ”, Xuân Quỳnh) 

 

 
 

1 “Mùa hạ” là một bài thơ được Xuân Quỳnh sáng tác năm 1986, khi tuổi trẻ đã đi qua. Lúc đó,chị đã là một phụ nữ từng trải và 

đứng tuổi, nhưng cái rực cháy, cái khát khao của một thời tuổi trẻvẫn rạo rực qua từng câu thơ 

2 . Xuân Quỳnh: là nhà thơ trưởng thành trong thời kì chống Mĩ cứu nước. Thơ Xuân Quỳnh là tiếng lòng của một tâm hồn giàu 

trắc ẩn, vừa hồn nhiên, tươi tắn vừa chân thành, đằm thắm và luôn da diết trong khát vọng hạnh phúc bình dị đời thường 
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II. VIẾT (5,0 điểm) 

Viết bài văn nghị luận (khoảng 500- 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về sự cần thiết phải 

biết trân trọng cuộc sống. 

 

                                             ----------------Hết---------------------- 
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